
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3,197,100,214

01/12/17 Anh Phạm Đỗ Nam (Q6) ủng hộ KTX 1,200,000          3,198,300,214

Anh Dang Vinh Quang ủng hộ KTX 360,000             3,198,660,214

MTQ có số GD 0112170399315001 CMTX T12 500,000             3,199,160,214

Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T12 200,000             3,199,360,214

02/12/17 Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T12 500,000             3,199,860,214

Anh Lại Anh Việt (Q10) CMTX T12 200,000             3,200,060,214

Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T12 300,000             3,200,360,214

Anh Lại Việt Phương (Q10) CMTX T12 300,000             3,200,660,214

Anh Chị Phạm Thị Thủy Tiên , Thái Trọng Hiếu (Tân Bình) ủng hộ KTX 1,000,000          3,201,660,214

Chị Huỳnh Thị Yến Xuân (Q11) ủng hộ KTX 500,000             3,202,160,214

Chị Đỗ Thị Tú Duyên (Mỹ) ủng hộ KTX 300,000             3,202,460,214

Gia đình Vĩnh Phúc (Q10 ủng hộ KTX 500,000             3,202,960,214

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/12/17 (151 phần) 302,000             3,203,262,214

Chi phí ngày 02/12/17 175,000 3,203,087,214

03/12/17 Anh Tân Hưng (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000          3,204,087,214

Chị Trần Xuân Nhã (Q3) ủng hộ KTX 1,000,000          3,205,087,214

04/12/17 Anh chị Cổ Minh Triết, Cổ Trâm Anh (Q6) CMTX T12 500,000             3,205,587,214

05/12/17 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/12/17 (232 phần) 464,000             3,206,051,214

Chi phí ngày 05/12/17 862,000 3,205,189,214

06/12/17 Chị Đỗ Quyên (Thao Huynh ) ủng hộ KTX 100USD 2,267,000          3,207,456,214

Chi phí ngày 06/12/17 4,149,000 3,203,307,214
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07/12/17 Chị Tu Boi (ADTB) CMTX T12 200,000             3,203,507,214

Chị Ngọc (TV Ngocvatm) ủng hộ KTX 1,000,000          3,204,507,214

Anh Đoàn Văn Dự (Cà Mau) ủng hộ KTX 1,000,000          3,205,507,214

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/12/17 (285 phần) 570,000             3,206,077,214

Chi phí ngày 07/12/17 1,210,000 3,204,867,214

08/12/17 Chị Nguyễn Thu Huệ (Tân Phú) ủng hộ KTX 500,000             3,205,367,214

Chi phí ngày 08/12/17 1,195,000 3,204,172,214

09/12/17 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/12/17 (269 phần) 538,000             3,204,710,214

Chi phí ngày 09/12/17 395,000 3,204,315,214

11/12/17 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T11 2,000,000          3,206,315,214

Chi phí ngày 11/12/17 513,000 3,205,802,214

12/12/17 Chị Nhi Lý (Bình Chánh) CMTX T12 200,000             3,206,002,214

Anh Vỹ (P13-Q5) ủng hộ KTX 1,000,000          3,207,002,214

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/12/17 (288 phần) 576,000             3,207,578,214

Chi phí ngày 12/12/17 1,050,000 3,206,528,214

13/12/17 Anh Phạm Đức Minh CMTX T12 1,000,000          3,207,528,214

Chi phí ngày 13/12/17 361,000 3,207,167,214

14/12/17 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 2,000,000          3,209,167,214

Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) CMTX T12 200,000             3,209,367,214

Chị Hạnh ủng hộ KTX 500,000             3,209,867,214

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/12/17 (309 phần) 618,000             3,210,485,214

Chi phí ngày 14/12/17 1,519,000 3,208,966,214

15/12/17 Anh Do Huu Minh CMTX T12 500,000             3,209,466,214

Anh chị Huỳnh Văn Gia, Phạm Thị Tui (P Ông Lãnh - Q1) ủng hộ KTX 500,000             3,209,966,214

Chi phí ngày 15/12/17 375,000 3,209,591,214



16/12/17 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/12/17 (265 phần) 530,000             3,210,121,214

Chi phí ngày 16/12/17 4,135,000 3,205,986,214

19/12/17 Anh Le Anh Dung ủng hộ KTX 500,000             3,206,486,214

Tiền bán phiếu cơm ngày 19/12/17 (270 phần) 540,000             3,207,026,214

Chi phí ngày 19/12/17 1,539,000 3,205,487,214

20/12/17 Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) CMTX T12 300,000             3,205,787,214

Chi phí ngày 20/12/17 200,000 3,205,587,214

21/12/17 Anh Hưng (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000          3,206,587,214

Tiền bán phiếu cơm ngày 21/12/17 (284 phần) 568,000             3,207,155,214

Chi phí ngày 21/12/17 1,457,000 3,205,698,214

23/12/17 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/12/17 (270 phần) 540,000             3,206,238,214

Chi phí ngày 23/12/17 478,800 3,205,759,414

25/12/17 Chi phí ngày 25/12/17 730,000 3,205,029,414

26/12/17 Bạn Ngân (Q10) ủng hộ KTX 600,000             3,205,629,414

Anh Alex Chang (Đài Loan ) ủng hộ KTX 1,000,000          3,206,629,414

Bác Hồ Văn Hạc (VK Mỹ) ủng hộ 100USD 2,268,000          3,208,897,414

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/12/17 (288 phần) 576,000             3,209,473,414

Chi phí ngày 23/12/17 571,000 3,208,902,414

27/12/17 Anh Nhannguyenak CMTX T11,12 1,800,000          3,210,702,414

Chi phí ngày 27/12/17 659,000 3,210,043,414

28/12/17  Anh Hưng (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000          3,211,043,414

Lãi STK 1T 838,654             3,211,882,068

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/12/17 (295 phần) 590,000             3,212,472,068

Chi phí ngày 28/12/17 1,993,000 3,210,479,068

30/12/17 Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000          3,211,479,068



Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000             3,211,979,068

Chị Mỹ Linh (Q Tân Bình) ủng hộ KTX 500,000             3,212,479,068

Chị Ngô Thị Phụng (P14-Q10) ủng hộ KTX 500,000             3,212,979,068

Em Lê Trần Quỳnh Như (Q10) ủng hộ KTX 200,000             3,213,179,068

Tiền bán phiếu cơm ngày 30/12/17 (300 phần) 600,000             3,213,779,068

Chi phí ngày 30/12/17 1,850,000 3,211,929,068

Chi lương kỳ 2 T12 Chị Nga 500,000 3,211,429,068

Chi lương kỳ 2 T12 Chị Nghĩa 500,000 3,210,929,068

Chi lương kỳ 2 T12 Tuấn Tú 2,000,000 3,208,929,068

31/12/17 Lãi T12 ATM 12,823               3,208,941,891

40,258,477 28,416,800 3,208,941,891
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Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

02/12/17 Chuối (25kg x7000đ) 175,000

175,000

05/12/17 Thịt xay (10kgx50,000đ) 500,000

Chuối (35kgx7000đ) 245,000

Bì heo (3kgx23,000đ) 69,000

Ớt (1kg) 48,000

862,000

06/12/17 Gas 45kg (4 bình) 4,149,000

4,149,000

07/12/17 Thịt đùi (20kgx50,000đ) 1,000,000

Chuối (30kgx7000đ) 210,000

1,210,000

08/12/17  Chả cá basa hấp (30kgx24,000đ) 720,000

Phí Internet T11+12/2017 475,000

1,195,000

09/12/17 Chuối (30kgx7000đ) 210,000

Đồ bấm kim (5cx30,000đ) 150,000

Phiếu giữ xe (10cx3500đ) 35,000

395,000

11/12/17 Sửa kệ chén : Bánh xe lớn (4c x100,000đ) 400,000

Lưỡi cắt (5cx4000đ) 20,000

Tấm sắt hàn (4cx10,000đ) 40,000

Phí Điện thoại bàn T12 53,000

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG



513,000

12/12/17 Thịt đùi (20kgx50,000đ) 1,000,000

Hành lá (1kg) 30,000

Ớt (1kg) 20,000

1,050,000

13/12/17 Chả cá basa hấp (5kgx24,000đ) 120,000

Chả cá basa tươi (10kgx23,000đ) 230,000

Phí In sao kê VCB T8--->T11/2017 11,000

361,000

14/12/17 Thịt xay (10kgx50,000đ) 500,000

Chuối (30kgx7000đ) 210,000

Bì heo (3kgx23,000đ) 69,000

Bắp cải (20kgx5000đ) 100,000

Khổ qua (10kgx4000đ) 40,000

Thùng đựng rác lớn (1 cái) 600,000

1,519,000

15/12/17 Cá viên basa (30goi1x12,500đ) 375,000

375,000

16/12/17 Chả cá basa hấp (5kgx24,000đ) 120,000

Chả cá basa tươi (10kgx23,000đ) 230,000

Chuối (25kgx7000đ) 175,000

Bầu (20kgx4000đ) 80,000

Cà chua (5kgx6000đ) 30,000

Chi lương kỳ 1 T12 Chị Nga 1,000,000

Chi lương kỳ 1 T12 Chị Nghĩa 500,000

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG



Chi lương kỳ 1 T12 Tuấn Tú 2,000,000

4,135,000

19/12/17 Thịt xay (15kgx50,000đ) 750,000

Chuối (30kgx7000đ) 210,000

Tiền nước T12 579,000

1,539,000

20/12/17  Phí VS T12 200,000

200,000

21/12/17 Thịt đùi (10kgx50,000đ) 500,000

Chuối (30kgx7000đ) 210,000

Đậu hủ (350 miếngx1200đ) 420,000

Hành lá (1kg) 10,000

Ớt (1kg) 55,000

Bắp cải (20kgx4000đ) 80,000

Cà tím (20kgx5500đ) 110,000

Phí VC rau củ (1 lượt) 72,000

1,457,000

23/12/17 Chuối (30kgx7000đ) 210,000

Bầu (20kgx6000đ) 120,000

Bắp cải (20kgx7000đ) 140,000

Phí SMS VCB T11 8,800

478,800

25/12/17 Thịt xay (10kgx50,000đ) 500,000

Chả cá basa tươi (10kgx23,000đ) 230,000

730,000TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG



26/12/17 Chuối (30kgx7000đ) 210,000

Mướp (20kgx7000đ) 140,000

Đậu đũa (10kgx8000đ) 80,000

Bì heo (3kgx23,000đ) 69,000

Phí VC rau củ (1 lượt) 72,000

571,000

27/12/17 Tiền điện T12 659,000

659,000

28/12/17 Thịt đùi (20kgx50,000đ) 1,000,000

Bầu (20kgx3000đ) 60,000

Đậu bắp (20kgx2000đ) 40,000

Chuối (30kgx7000đ) 210,000

Hành lá (1kg) 15,000

Tỏi (5kgx22,000đ) 110,000

Đậu hủ (300 miếngx1200đ) 360,000

Khăn giấy (2 câyx75,000đ) 150,000

Bao tay (1kg) 48,000

1,993,000

30/12/17 Chuối (20kgx7000đ) 140,000

Sả (2kgx8000đ) 16,000

Đùi gà góc 4 (55kgx30,000đ) 1,650,000

Phí chuyển tiền T12 (cùng HT) (10 lầnx3300đ) 33,000

Phí chuyển tiền T12 (Khác HT) ( 1 lần) 11,000

Chi lương kỳ 2 T12 Chị Nga 500,000

Chi lương kỳ 2 T12 Chị Nghĩa 500,000

Chi lương kỳ 2 T12 Tuấn Tú 2,000,000

TỔNG

TỔNG

TỔNG



4,850,000

28,416,800

TỔNG

Tổng cộng


